
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do-Hạnh phúc

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

000.00.1

2.H19-

221007-

0007

Đỗ Trần 

Hồng 
Phúc 79194023996 10/5/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

20/02/1994

480/35 Lạc 

Long Quân, 

phƣờng 05, 

quận 11, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020
Đại học 

Lạc Hồng
 Nhà thuốc 6757 cấp mới

2

000.00.1

2.H19-

221007-

0008

LÊ THỊ 

KIM 
LOAN 68196013072 27/12/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

25/08/1996

Tổ Dân phố 

5, xã Phƣớc 

Cát 1, huyện 

Cát Tiên, tỉnh 

Lâm Đồng

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2019

Cao đẳng 

đại việt 

Sài Gòn

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6758 Cấp mới

Hồ sơ đủ điều kiện (24 HS)

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI

DANH SÁCH TRÌNH KÝ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC - ĐỢT 147

(Ban hành kèm Quyết định số 1301/QĐ-SYT   ngày  10 tháng  10   năm 2022)

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Cấp mới (24 HS)



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

3

000.00.1

2.H19-

221006-

0002

NGUYỄN 

THỊ 
HẢI 37184010700 10/10/1984

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

10/10/1984

37/43, khu 

phố 5, 

phƣờng Tân 

Phong, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020
Đại học 

Lạc Hồng
 Nhà thuốc 6759 Cấp mới

4

000.00.1

2.H19-

221007-

0005

Nguyễn 

Đình 
Thiện 38097003869 12/5/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

10/12/1997

xã Xuân Tín, 

huyện Thọ 

Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

quốc tế 

Hồng 

Bàng

 Nhà thuốc 6760 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

5

000.00.1

2.H19-

221005-

0013

Trần Thị 

Bích 
Ngọc 36182020277 3/3/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

1/11/1982

51, Đƣờng 

Nguyễn 

Hoàng, tổ 3, 

khu phố Long 

Đức 1, 

phƣờng Tam 

Phƣớc, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019
Đại học 

Lạc Hồng
 Nhà thuốc 6761

Cấp mới 

chứng chỉ 

hành nghề 

số 

651/ĐNAI-

CCHND 

cấp ngay 

24/4//2014 

{thay đồi 

trình độ 

chuyên 

môn)

6

000.00.1

2.H19-

221007-

0003

Lê Đình Thịnh 272274558 16/08/2019
CA 

Đồng Nai
17/08/1987

198 tổ 2 KP 

Đồng, phƣờng 

Phƣớc Tân, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020
Đại học 

lạc Hồng
 Nhà thuốc 6762 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

7

000.00.1

2.H19-

221007-

0004

Vũ Thị 

Khánh 
Ly 33191007166 25/04/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

17/12/1991

Tổ 4C KP1, 

phƣờng Hội 

Nghĩa, thị xã 

Tân Uyên, 

tỉnh Bình 

Dƣơng

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019
Đại học 

Lạc Hồng
 Nhà thuốc 6763

cấp mới 

(Qđ thu 

hồi chứng 

chỉ hành 

nghề của 

SYT Bình 

Dƣơng)

8

000.00.1

2.H19-

221005-

0019

 

NGUYỄN 

THỊ 

NGỌC 187796857 30/11/2016
CA 

Nghệ An
26/10/1999

xã Thanh Mỹ, 

huyện Thanh 

Chƣơng, tỉnh 

Nghệ An

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2020

Cao đẳng 

y dƣợc 

ASEAN

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6764 Cấp mới

9

000.00.1

2.H19-

221005-

0020

 

NGUYỄN 

PHAN 

HỒNG 

VÂN 79181026108 10/5/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

7/10/1981

1/2D xã Tân 

Quý Tây, xã 

Tân Quý Tây, 

huyện Bình 

Chánh, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019
Đại học 

Lạc Hồng
 Nhà thuốc 6765 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

10

000.00.1

2.H19-

221005-

0021

 ĐỖ HOÀI NAM 31098000218 14/07/2014

Cục 

Cảnh sát 

ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG 

về dân cƣ

28/03/1998

xã Tiên 

Thanh, huyện 

Tiên Lãng, 

Thành phố 

Hải Phòng

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2019

Cao đẳng 

y dƣợc 

Pasteur

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6766 Cấp mới

11

000.00.1

2.H19-

221005-

0024

 NGÔ THỊ 

MAI 

HƢƠN

G
1183026748 8/12/2017

Cục 

Cảnh sát 

ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG 

về dân cƣ

10/5/1983

Nội Xá, xã 

Vạn Thái, 

huyện Ứng 

Hòa, Thành 

phố Hà Nội

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2019

Cao đẳng 

y dƣợc 

Asean

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ dƣợc 

liệu, thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6767 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

12

000.00.1

2.H19-

221005-

0025

 TRẦN 

THỊ 
SEN 60195010177 27/12/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

11/4/1995

xã Sông Bình, 

huyện Bắc 

Bình, tỉnh 

Bình Thuận

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2019

Cao đẳng 

công 

nghệ và 

thƣơng 

mại Hà 

Nội

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6768 Cấp mới

13

000.00.1

2.H19-

221005-

0026

 TRẦN 

THỊ 

NGỌC 

MAI 75195004458 28/12/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

13/01/1995

Khu phố Hiệp 

Lợi, thị trấn 

Định Quán, 

huyện Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2019

Cao đẳng 

y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6769 Cấp mới

14

000.00.1

2.H19-

221005-

0027

 HUỲNH 

THỊ 

THANH 

HÀ 46197011520 10/1/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

4/4/1997

xã Quảng 

Công, huyện 

Quảng Điền, 

tỉnh Thừa 

Thiên Huế

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

kỹ thuật 

y dƣợc 

Đà Nẵng

 Nhà thuốc 6770 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

15

000.00.1

2.H19-

221005-

0001

Đậu Xuân 

Tuấn 
Linh 184364391 29/04/2020

CA Hà 

Tĩnh
29/04/2020

xã Cẩm 

Hƣng, huyện 

Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2020

Cao đẳng 

y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6771 Cấp mới

16

000.00.1

2.H19-

221004-

0017

Lê Thị 

Hồng 
Vân 51197012809 12/5/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

8/4/1997

xã Nghĩa Hà, 

thành phố 

Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020
Đại học 

Lạc Hồng
 Nhà thuốc 6772 Cấp mới

17

000.00.1

2.H19-

221003-

0006

Nguyễn 

Quỳnh 
Anh 184237470 17/06/2014

CA Hà 

Tĩnh
30/01/1986

phƣờng Đậu 

Liêu, thị xã 

Hồng Lĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2016

Trung 

cấp bách 

khoa 

Bình 

Dƣơng

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6773 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

18

000.00.1

2.H19-

221003-

0013

Diệu Thị 

Tuyết 
Mai 270908982 11/4/2019

CA 

Đồng Nai
8/3/1971

11/2/23A 

KP9, phƣờng 

Tân Phong, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2020

Cao đẳng 

Lê Quý 

Đôn

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6774 Cấp mới

19

000.00.1

2.H19-

221005-

0022

 LA 

HOÀNG 
NAM 92094012296 30/05/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

25/02/1994

545/6 Ấp Phú 

Tây, xã An 

Mỹ, huyện Kế 

Sách, tỉnh Sóc 

Trăng

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2018
Đại học 

Tây Đô
 Nhà thuốc 6775 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

20

000.00.1

2.H19-

221004-

0002

BÙI THỊ 

THANH 
THẢO 75179009795 10/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

23/01/1979

47F/36, khu 

phố 8, 

phƣờng Hố 

Nai, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học y 

dƣợc 

TPHCM

 Nhà thuốc 6776 Cấp mới

21

000.00.1

2.H19-

221005-

0002

Võ Thanh Phong 75059006687 27/12/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

16/11/1959

Số 92, 

Nguyễn Văn 

Cừ, khu phố 

1, phƣờng 

Xuân Hoà, 

thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc 6777 cấp mới

22

000.00.1

2.H19-

221005-

0011

Nguyễn 

Thị 
Huyền 40193006958 27/04/2021

CA Lâm 

Đồng
26/03/1993

113, tổ 5, ấp 

Bàu Cối, xã 

Bảo Quang, 

thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2017

Trung 

cấp y 

dƣợc 

Tôn Thất 

Tùng

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6778 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

23

000.00.1

2.H19-

221004-

0023

Lê Thị Nhã Phƣơng 75188024152 10/5/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

7/4/1988

 Tổ 12, Ấp 2, 

xã Phú 

Thạnh, huyện 

Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2018

Cao đẳng 

đại việt 

sài gòn

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6780 Cấp mới

24

000.00.1

2.H19-

221005-

0003

Hồ Thị Thủy 42189012865 24/05/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

13/09/1989

44D/8A, tổ 

20, khu phố 

4B, phƣờng 

Trảng Dài, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2020

cao đẳng 

Lê Quý 

Đôn

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ dƣợc 

liệu, thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6781 Cấp mới

25

000.00.1

2.H19-

211126-

0009

 Đinh thị 

thu 
trang 272208483 3/3/2008

CA 

Đồng Nai
23/09/1993

279, ấp Suối 

Cát 2, xã Suối 

Cát, huyện 

Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học 

Công 

Nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc; 

Cơ sở bán 

buôn thuốc, 

nguyên liệu 

làm thuốc

5700

cấp lại thu 

hồi chứng 

chỉ hành 

nghề số 

5700/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI cấp 

ngày 

6/12/2021

Cấp lại (01HS)

Tổng cộng:  Hồ Sơ 24 ( Trong đó: Danh hiệu CNTHD 7; CĐD 3; DSĐH 13; DSTC 02)
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